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1. Đặt vấn đề
Trong thế kỉ XXI, sự tiến bộ không ngừng của công 

nghệ đã mở ra những cánh cửa mới cho lĩnh vực giáo 
dục, tạo nên một sự đổi mới toàn diện về phương thức 
dạy học. Công nghệ dạy học không chỉ là một công cụ 
hỗ trợ mà còn trở thành một yếu tố quan trọng định hình 
cách giảng dạy và học tập. Công nghệ dạy học trong 
thế kỉ XXI không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến 
thức mà còn hướng đến phát triển kĩ năng mềm và tư 
duy sáng tạo cho học sinh. Sự linh hoạt và cá nhân hóa 
trong quá trình học cùng với khả năng sử dụng những 
công nghệ tiên tiến như AI (ChatGPT là một điển hình) 
định vị vị trí và thực tế ảo đã tạo nên một phong cách 
giáo dục độc đáo, đáp ứng nhanh chóng với những 
thách thức và cơ hội của thế giới hiện đại [1].

Thứ nhất, việc tích hợp thiết bị thông minh và ứng 
dụng giáo dục vào quá trình giảng dạy giúp tạo ra môi 
trường học tập tương tác. Giáo viên sử dụng máy tính 
bảng, máy chiếu thông minh để trình bày nội dung một 
cách sinh động. Đồng thời, học sinh sử dụng các ứng 
dụng và tài nguyên trực tuyến để thực hiện các hoạt 
động học tập thú vị và phát triển kĩ năng tự học [2]. 

Thứ hai, việc sử dụng các nền tảng học trực tuyến 
mở ra không gian học mở rộng, vượt qua giới hạn địa 
lí. Học sinh tham gia vào các khóa học trực tuyến từ 
những giáo viên hàng đầu trên thế giới, chia sẻ ý kiến 
và kinh nghiệm với người học đến từ nhiều quốc gia. 

Điều này không chỉ tăng cường kiến thức mà còn phát 
triển kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm trong một môi 
trường đa văn hóa [3]. Việc sử dụng AI trong quá trình 
dạy học là một xu hướng ngày càng phổ biến [4]. Các 
hệ thống AI cung cấp phản hồi tức thì về hiệu suất học 
tập của học sinh, tùy chỉnh nội dung giáo dục để phù 
hợp với mức độ hiểu biết và khả năng của từng học 
sinh. Điều này giúp tối ưu hóa quá trình học tập và tạo 
ra một trải nghiệm cá nhân hóa. ChatGPT là một công 
nghệ AI phổ biến và đang phát triển mạnh mẽ. Sự tích 
hợp của nó vào giáo dục là một xu hướng hiện đại. Điều 
này tạo ra sự quan tâm lớn từ cộng đồng giáo dục và xã 
hội [5]. 

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tổng quan về nghiên cứu
Tình hình giáo dục và học tập hiện nay là lĩnh vực 

đang trải qua nhiều thay đổi, phát triển, chịu ảnh hưởng 
lớn từ nhiều yếu tố, bao gồm công nghệ, đại dịch 
COVID-19 và các xu hướng toàn cầu. Các nhà giáo dục 
và chính sách giáo dục cần không ngừng thích ứng và 
đổi mới để đáp ứng nhu cầu của học sinh trong thế giới 
hiện đại. 

Học sinh trung học phổ thông hiện nay đối mặt với 
nhiều thách thức, bao gồm áp lực từ nhiều phía, sự thay 
đổi trong phương pháp giáo dục và các vấn đề xã hội. 
Họ thường xuyên phải đối mặt với áp lực cao từ kì thi tốt 

TÓM TẮT: ChatGPT là công cụ hỗ trợ học tập mạnh mẽ cho học sinh, cung cấp 
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nghiệp, thi đại học và các bài kiểm tra quan trọng khác. 
Bên cạnh đó, việc lựa chọn hướng đi sau cấp Trung học 
phổ thông đến việc quyết định về việc chọn lựa ngành 
nghề, trường đại học hoặc con đường nghề nghiệp sau 
khi tốt nghiệp là một nguồn áp lực lớn. Mặt khác, với 
sự phát triển các công nghệ hiện đại như hiện nay, học 
sinh có thể bị quá tải bởi lượng thông tin khổng lồ từ 
Internet, khiến các em khó tập trung và phân biệt thông 
tin quan trọng. 

Ứng dụng ChatGPT trong lĩnh vực giáo dục mở ra 
kỉ nguyên mới về sự hợp tác giữa trí tuệ nhân tạo và 
trí tuệ con người [6], [7]. Sự chuyển đổi này giải quyết 
các vấn đề trong giảng dạy trên lớp công nghệ thông tin 
ở trường trung học, chẳng hạn như học sinh tập trung 
quá nhiều vào các nhiệm vụ cơ bản mà thiếu sự phát 
triển khả năng tư duy, giáo viên sử dụng kiểu truyền thụ 
truyền thống nên làm mất cơ hội tự khám phá và trải 
nghiệm của học sinh [8]. Bên cạnh đó, phương pháp và 
tiêu chí đánh giá chưa đáp ứng được nhu cầu của học 
sinh [9]. Bằng cách tận dụng ChatGPT và các mô hình 
xử lí ngôn ngữ tự nhiên khác, học sinh đạt được trải 
nghiệm học tập tùy chỉnh mang tính cá nhân hóa, thích 
ứng và tương tác để đáp ứng nhu cầu học tập, giải quyết 
vấn đề và hỗ trợ của học sinh [10]. Ứng dụng này có 
khả năng thay đổi phương pháp dạy và học, cung cấp 
sự hỗ trợ, hướng dẫn giáo dục công bằng và mang lại 
nhiều lợi thế cho lĩnh vực giáo dục [11], [12]. 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra lợi ích của ChatGPT ứng 
dụng vào hỗ trợ học tập và giảng dạy học học sinh [13], 
[14], [15], [16]. ChatGPT, một công cụ Chatbot sử 
dụng AI để tạo điều kiện cho các cuộc trò chuyện giống 
con người [17]. Công cụ xử lí ngôn ngữ tự nhiên sáng 
tạo này có khả năng hỗ trợ nhiều tác vụ khác nhau, bao 
gồm soạn email, viết bài luận và viết mã. OpenAI đã 
phát triển ChatGPT được ra mắt chính thức vào ngày 
30 tháng 11 năm 2022, từ đó đã thu hút rất nhiều sự 
chú ý [18].

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu của chúng tôi điều tra 870 học sinh cấp 

Trung học phổ thông đang học tập tại các trường trung 
học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với 
ba nhóm câu hỏi như sau: “Quan điểm về ứng dụng 
ChatGPT”, “Ưu điểm và hạn chế”, “Tác động và tương 
lai”, ảnh hưởng đáng kể đến học tập của học sinh khi 
sử dụng công nghệ ChatGPT trong giáo dục phổ thông. 
Khi sử dụng công nghệ ChatGPT, tính đổi mới của cá 
nhân đã được thừa nhận là yếu tố quan trọng ảnh hưởng 
đến việc áp dụng và sử dụng công nghệ đóng vai trò 
quan trọng trong việc áp dụng công nghệ trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin [19]. Tính đổi mới của cá nhân 
phản ánh xu hướng thử nghiệm và triển khai các phát 
triển công nghệ thông tin mới một cách độc lập của 
một người và được coi là đặc điểm ổn định, phù hợp 
với bối cảnh cụ thể, ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc chấp 
nhận và áp dụng công nghệ thông tin [20]. Bảng câu hỏi 
được điều tra thông qua cuộc khảo sát bằng phiếu hỏi 
và được phát trực tiếp đến 910 học sinh, lựa chọn 870 
kết quả phiếu hợp lệ. Trong đó: gồm 07 trường trung 
học phổ thông trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng với 870 
học sinh (xem Bảng 1).

Để đảm bảo dữ liệu thu thập được có độ tin cậy, 
chúng tôi cho sự tham gia của học sinh là tự nguyện và 
ẩn danh (nếu học sinh không cần điền thông tin) những 
phản hồi của họ (xem Bảng 2). Sau khi loại bỏ 40 phiếu 
không hợp lệ và cỡ mẫu còn lại là 870 học sinh. Sử 
dụng SPSS22 để phân tích dữ liệu, kết quả được trình 
bày trong phần tiếp theo.

2.3. Kết quả nghiên cứu 
2.3.1. Kết quả thực trạng
Độ tin cậy của dữ liệu điều tra 870 học sinh trong 

Bảng 3. Độ tin cậy tổng hợp là tiêu chí để đánh giá độ 
tin cậy, trong đó kết quả từ 0,60 đến 0,95 thể hiện mức 
độ tin cậy từ mức chấp nhận được đến mức tốt [21]. 
Cronbach’s alpha đo lường độ tin cậy nhất quán nội tại 
và sử dụng các ngưỡng tương tự như độ tin cậy dựa trên 

Bảng 1: Tổng hợp số lượng phiếu khảo sát học sinh

STT Tên trường Số phiếu khảo sát Nam Nữ

01 Trường Trung học phổ thông Thái Phiên 145 78 67

02 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền 120 65 55

03 Trường Trung học phổ thông Hòa Vang 95 48 47

04 Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh 150 79 71

05 Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám 125 69 56

06 Trường Trung học phổ thông Trần Phú 150 83 67

07 Trường Trung học phổ thông Thanh Khê 85 40 45

Tổng 870 462 (53,10%) 408 (46,90%)
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các mục được tiêu chuẩn hóa. Dựa vào Bảng 2, độ tin 
cậy của thang đo 870 học sinh với 15 mẫu/biến được 
khảo sát là 0.756 > 0.6 nên dữ liệu thu thập được có giá 
trị thống kê. Tiếp đến, chúng tôi phân tích các nhóm câu 
hỏi. Kết quả được trình bày dưới đây:

Nhóm 1: Quan điểm về ứng dụng ChatGPT.
Nhận xét: Độ tin cậy của nhóm 1 về “Quan điểm về 

ứng dụng ChatGPT” là 0.677 > 0.6 thể hiện dữ liệu 
thu thập được của 05 biến quan sát QD1 đến QD5 có 
ý nghĩa thống kê. Bảng 4 có giá trị trung bình Mean = 
3.452 ở mức 3 đến 4 cho thấy rằng, học sinh có sự tin 
tưởng vào việc sử dụng ChatGPT. Trong đó, với giá trị 

trung bình mean của biến QD3 = 3.699 cao nhất trong 
05 biến. Điều đó chứng tỏ rằng, học sinh đánh giá rất 
cao việc ChatGPT dễ dàng tương tác và nhận câu trả lời 
từ đó (Tôi cảm thấy dễ dàng tương tác và nhận câu trả 
lời từ ChatGPT). Với giá trị trung bình bằng 3.585 của 
học sinh thể hiện họ thường xuyên đến việc sử dụng 
ChatGPT vào hỗ trợ học tập của họ (Tôi thường xuyên 
sử dụng ChatGPT để giải quyết các bài tập học) (xem 
Bảng 5). Học sinh cho rằng: “Sử dụng ChatGPT giúp tôi 

Bảng 2: Bảng câu hỏi điều tra

Số thẻ học sinh: Họ tên học sinh: Ngày:

Đánh dấu chọn lựa

5: Hoàn toàn đồng ý - 4: Đồng ý -  3: Không có ý kiến - 2: Không đồng ý - 1: Hoàn toàn không đồng ý 
1 - Không bao giờ; 2 -Hiếm khi; 3 - Thỉnh thoảng; 4 - Thường xuyên; 5 - Luôn luôn

STT Phiếu điều tra 5 4 3 2 1

QD1 Tôi tin tưởng vào thông tin và giải pháp do ChatGPT cung cấp cho việc học tập.

QD2 Sử dụng ChatGPT giúp tôi cải thiện kết quả học tập.

QD3 Tôi cảm thấy dễ dàng tương tác và nhận câu trả lời từ ChatGPT.

QD4 Tôi thường xuyên sử dụng ChatGPT để giải quyết các bài tập học.

QD5 ChatGPT là công cụ hữu ích để hỗ trợ học tập tự động.

UD1 ChatGPT giúp tôi tiết kiệm thời gian khi học tập.

UD2 Giao diện người dùng của ChatGPT thân thiện và dễ sử dụng.

UD3 Tôi lo lắng về tính chính xác của thông tin do ChatGPT cung cấp.

UD4 Sử dụng ChatGPT có thể gây phụ thuộc, làm giảm khả năng tự học của bản thân.

UD5 ChatGPT giúp tôi cảm thấy tự tin hơn khi tham gia thảo luận và giải quyết vấn đề học tập.

TD1 ChatGPT thúc đẩy sự sáng tạo và tư duy phản biện trong quá trình học tập của tôi.

TD2 Tôi mong muốn có thêm tính năng cá nhân hóa trong ChatGPT để hỗ trợ tốt hơn cho việc học tập cá 
nhân của mình.

TD3 Tôi khuyến nghị sử dụng ChatGPT cho các bạn học sinh khác như một công cụ hỗ trợ học tập.

TD4 Việc sử dụng ChatGPT giúp tôi mở rộng kiến thức và hiểu biết về các lĩnh vực mới.

TD5 ChatGPT có thể trở thành nguồn hỗ trợ học tập liên tục, sẵn sàng trả lời các câu hỏi và giải đáp thắc mắc 
của học sinh bất cứ lúc nào.

Bảng 4: Kết quả điều tra 870 học sinh nhóm 1

Số mẫu Độ tin cậy Trung bình Lớn nhất Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Phương sai Số học sinh/N

5 .677 3.452 3.699 3.76294 3.207 .044 870

Bảng 5. Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của 5 biến của 
nhóm 1

QD1 QD2 QD3 QD4 QD5

Giá trị trung bình 3.269 3.499 3.699 3.585 3.207

N 870 870 870 870 870

Độ lệch chuẩn 1.062 1.072 1.017 1.435 1.056

Bảng 3: Độ tin cậy của thang đo 870 học sinh

Độ tin cậy Độ tin cậy dựa trên các mục được tiêu 
chuẩn hóa

Số mẫu

.756 .759 15
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cải thiện kết quả học tập”. Đối với học sinh, các em có 
lòng tin, sự tin tưởng đến ChatGPT và những giải pháp 
mà ChatGPT gợi ý khi học tập. Họ cho rằng: “ChatGPT 
là công cụ hữu ích để hỗ trợ học tập tự động”.

Nhóm 2: Ưu điểm và hạn chế (UD6 đến UD10)
Nhận xét: Thông qua Bảng 6 và Bảng 7 cũng cho 

thấy, kết quả độ tin cậy của nhóm 2 đạt 0.696 > 0.6 đảm 
bảo có ý nghĩa thống kê. Giá trị trung bình bằng 3.370 
là khá cao, thể hiện học sinh đã nhận thấy được ưu điểm 
của việc sử dụng ChatGPT hỗ trợ họ học tập. Ngoài ra, 
với giá trị trung bình của biến UD1, UD2, UD5 lần lượt 
bằng 3.621; 3.637; 3.624 gần bằng nhau này thể hiện rõ 
từ giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tiết kiệm được cho 
học sinh thời gian. Đồng thời, ChatGPT giúp học sinh 
thấy tự tin hơn khi tham gia thảo luận và giải quyết vấn 
đề học tập của họ. Mặc dù học sinh đánh giá chưa cao 
về biến UD4 (Sử dụng ChatGPT có thể gây phụ thuộc, 
làm giảm khả năng tự học của bản thân) nhưng điều đó 
cũng thấy được họ không bị phụ thuộc bởi ChatGPT và 
cũng không làm giảm được tính tự chủ, tự học của họ.

Nhóm 3: Tác động và tương lai (TD11 đến TD15)
Nhận xét: Bảng 8 và Bảng 9 cho thấy, với độ tin cậy 

0.689 > 0.6 có ý nghĩa thống kê thì học sinh đánh giá 
rất cao đối với biến TD3 (Tôi khuyến nghị sử dụng 
ChatGPT cho các bạn học sinh khác như một công cụ 
hỗ trợ học tập). Đa số học sinh cho rằng, nên sử dụng 
ChatGPT làm công cụ cho học sinh học tập với giá 
trị trung bình bằng 3.743. Đáng chú ý là TD4: “Việc 
sử dụng ChatGPT giúp tôi mở rộng kiến thức và hiểu 
biết về các lĩnh vực mới”. Vì tiềm năng biến đổi của 
ChatGPT đối với việc học, cho thấy khả năng tạo nội 
dung phù hợp, trải nghiệm học tập tương tác và đánh 
giá tùy chỉnh có thể được nhấn mạnh, từ đó đưa ra lộ 
trình học tập cá nhân hóa hơn [22]. Việc sử dụng các 

công nghệ AI như ChatGPT bổ sung cho các chiến 
lược giáo dục truyền thống tạo ra một hệ sinh thái học 
tập năng động đáp ứng nhu cầu và phong cách học tập 
riêng biệt của mỗi người học. Nó cung cấp sự chú ý cá 
nhân mà người hướng dẫn là con người, do hạn chế về 
thời gian và nguồn lực, có thể không làm được. Tiềm 
năng của ChatGPT như một công cụ sáng tạo để kích 
thích tư duy phê phán, nâng cao siêu nhận thức, thúc 
đẩy các kĩ năng giải quyết vấn đề sáng tạo ở học sinh. 
Bằng cách hỗ trợ các nhiệm vụ như tổ chức và tóm tắt 
thông tin, phát triển bài tiểu luận và tạo bài kiểm tra dựa 
trên tài liệu học tập, ChatGPT là công cụ thúc đẩy việc 
học tập sâu hơn. Học sinh cho rằng: “ChatGPT có thể 
trở thành nguồn hỗ trợ học tập liên tục, sẵn sàng trả lời 
các câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh bất cứ 
lúc nào” (TD5).

Trên cơ sở thực trạng của ba nhóm với 15 biến được 
khảo sát, ChatGPT có ý nghĩa thực tiễn rất lớn đối với 
học sinh trong việc hỗ trợ họ học tập. ChatGPT hỗ trợ 
việc học tập được cá nhân hóa và ứng dụng AI trong 
giáo dục. Đối với học sinh, vai trò của ChatGPT được 
nhấn mạnh như một công cụ hiệu quả và phù hợp để 
thu thập thông tin, hiểu khái niệm, học ngôn ngữ và 
hỗ trợ nhiệm vụ. Nó được coi là một trợ lí kĩ thuật số 
có khả năng cung cấp phản hồi và hướng dẫn ngay lập 
tức, được cá nhân hóa. Nó đóng vai trò là trình kiểm 
tra ngữ pháp, trình đề xuất nội dung và trình giải quyết 
truy vấn trên nhiều lĩnh vực và ngôn ngữ. Khả năng 
của ChatGPT trong việc trình bày các khái niệm phức 
tạp bằng những thuật ngữ đơn giản hơn để dễ hiểu hơn 
cũng được nêu bật, cùng với tiềm năng của nó trong 
việc làm cho các tài liệu giáo dục trừu tượng dễ tiếp 
cận hơn. 

Bảng 6: Kết quả điều tra 870 học sinh nhóm 2

Số mẫu Độ tin cậy Trung bình Lớn nhất Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Phương sai Số học sinh/N

5 .696 3.370 3.637 3.340 2.389 .302 870

Bảng 7: Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của 5 biến của 
nhóm 2

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5

Giá trị trung bình 3.621 3.637 3.582 2.389 3.624

N 870 870 870 870 870

Độ lệch chuẩn .970 .968 .976 .984 1.066

Bảng 9: Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của 5 biến của 
nhóm 3

TD1 TD2 TD3 TD4 TD5

Giá trị trung bình 3.367 3.387 3.743 3.705 3.254

N 870 870 870 870 870

Độ lệch chuẩn 1.074 1.103 1.014 .944 1.015

Bảng 8: Kết quả điều tra 870 học sinh nhóm 3

Số mẫu Độ tin cậy Trung bình Lớn nhất Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Phương sai Số học sinh/N

5 .689 3.491 3.743 3.340 3.254 .016 870
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2.3.2. Khó khăn, rào cản đối với học sinh trung học phổ thông 
khi sử dụng ChatGPT 
Học sinh trung học phải đối mặt với những thách thức 

khi sử dụng ChatGPT, bao gồm khó khăn trong việc 
hình thành các truy vấn hiệu quả, phụ thuộc quá nhiều 
vào công nghệ để tìm câu trả lời và tiềm ẩn thông tin 
sai lệch. Những trở ngại này cản trở tư duy phản biện 
độc lập và kĩ năng nghiên cứu, nhấn mạnh nhu cầu sử 
dụng có hướng dẫn và có trách nhiệm trong môi trường 
giáo dục [23]. Các khó khăn và rào cản ảnh hưởng đến 
việc sử dụng ChatGPT vào hỗ trợ học tập cho học sinh 
như sau:

Một là, học sinh thiếu kĩ năng tìm kiếm và đánh giá 
thông tin: Học sinh chưa biết cách đặt câu hỏi hiệu quả 
để nhận được câu trả lời chính xác từ ChatGPT. Học 
sinh gặp khó khăn trong việc đánh giá tính chính xác 
và độ tin cậy của thông tin do ChatGPT cung cấp [24].

Hai là, học sinh quá phụ thuộc vào công nghệ: Học 
sinh trở nên quá phụ thuộc vào ChatGPT để giải quyết 
mọi vấn đề học tập, giảm khả năng tư duy độc lập và 
giải quyết vấn đề. Về lâu dài, học sinh sẽ bị lệ thuộc. 
Đó cũng là một cản trở rất lớn về việc phát triển tư duy 
phản biện, độc lập cho học sinh.

Ba là, học sinh mất tập trung và sa đà vào thông tin 
không liên quan: Sự tiện lợi của ChatGPT khiến học 
sinh mất tập trung, sa đà vào việc tìm kiếm và khám phá 
thông tin không liên quan đến mục tiêu học tập chính.

Bốn là, học sinh hạn chế về việc cập nhật kiến thức: 
ChatGPT không được cập nhật với những thông tin 
hoặc sự kiện mới nhất. Điều này làm giảm tính chính 
xác của thông tin mà học sinh tìm kiếm.

Năm là, học sinh không lường trước được vấn đề bản 
quyền và đạo văn: Học sinh không nhận thức được vấn 
đề về bản quyền và rủi ro của việc đạo văn khi sử dụng 
nội dung do ChatGPT tạo ra cho mục đích học tập hay 
nghiên cứu [25].

2.3.3. Đề xuất giải pháp sử dụng ChatGPT vào hỗ trợ dạy học 
cho học sinh trung học phổ thông
Sử dụng ChatGPT trong hỗ trợ học tập cho học sinh 

trung học phổ thông mở ra nhiều cơ hội mới để cải thiện 
chất lượng giáo dục và tạo ra môi trường học tập hiệu quả 
hơn. Bài viết đề xuất bày 05 giải pháp sử dụng ChatGPT 
vào hỗ trợ học tập cho học sinh. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, tạo môi trường học tập tương tác và cá 
nhân hóa: Sử dụng ChatGPT để thiết kế các bài học 
tương tác cá nhân hóa dựa trên sở thích và nhu cầu học 
tập của từng học sinh. Công cụ này giúp tạo ra các bài 
tập, bài kiểm tra và dự án học tập được điều chỉnh để 
phù hợp với mức độ hiểu biết và quan tâm của học sinh, 
từ đó tăng cường sự tham gia và hứng thú học tập. Bản 
chất thích ứng của thuật toán AI cho phép học sinh nhận 
được hướng dẫn phù hợp, đảm bảo rằng, họ hiểu đầy đủ 

tài liệu trước khi tiếp tục. Cách tiếp cận cá nhân hóa này 
đã được chứng minh là cải thiện đáng kể kết quả học 
tập và tỉ lệ duy trì. Hiện nay, có nhiều công cụ như App 
hoặc một số phần mềm sử dụng Công nghệ AI để tạo 
môi trường tương tác và cá nhân hóa như: 1) Hệ thống 
quản lí học tập dựa trên AI (Coursera for Campus; 
Edmodo; Moodle; Schoology); 2) Công cụ dạy kèm 
được hỗ trợ bởi AI dành cho học sinh (Khan Academy; 
ALEKS; Carnegie Learning; Wolfram Alpha); 3) Công 
cụ AI để học ngôn ngữ (Elsa Speak; Speaky; HelloTalk; 
Memrise; Duolingo).

Thứ hai, phát triển kĩ năng nghiên cứu và tư duy phản 
biện: Khuyến khích học sinh sử dụng ChatGPT để thực 
hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, từ đó rèn luyện kĩ năng 
tìm kiếm, đánh giá thông tin và tư duy phản biện. Học 
sinh được hướng dẫn cách đặt câu hỏi một cách chi 
tiết và phản biện thông tin mà họ nhận được, qua đó 
phát triển kĩ năng học tập độc lập và tư duy phản biện. 
Những công cụ đó tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều 
khía cạnh khác nhau của quá trình nghiên cứu, từ tìm 
kiếm và sắp xếp thông tin đến phân tích dữ liệu và cộng 
tác với những người khác. Việc tận dụng các tài nguyên 
được hỗ trợ bởi AI có thể nâng cao đáng kể khả năng 
nghiên cứu và tư duy phê phán của bạn, cho phép khám 
phá sâu hơn và hiệu quả hơn về bất kì chủ đề nào. Một 
số công cụ được kể đến như sau: 

QuillBot: Một công cụ nghiên cứu và viết được hỗ 
trợ bởi AI diễn giải và tóm tắt văn bản, giúp học sinh dễ 
dàng tiếp thu lượng lớn thông tin hơn và kết hợp nhiều 
quan điểm khác nhau vào nghiên cứu của học sinh.

Coggle: Một công cụ lập bản đồ tư duy được cải tiến 
bằng AI hỗ trợ sắp xếp suy nghĩ, động não ý tưởng và 
cấu trúc các dự án nghiên cứu. Nó rất hữu ích cho tư 
duy phản biện vì nó giúp vạch ra các kết nối và mối 
quan hệ giữa các ý tưởng một cách trực quan.

Semantic Scholar: Một công cụ nghiên cứu được hỗ 
trợ bởi AI do Viện AI Allen phát triển, Semantic Scholar 
sử dụng máy học và xử lí ngôn ngữ tự nhiên để cung 
cấp các bản tóm tắt toàn diện, phù hợp cho các tài liệu 
nghiên cứu. Nó giúp người dùng nhanh chóng sàng lọc 
khối lượng lớn tài liệu khoa học.

Thứ ba, tổ chức các buổi học thảo luận và mô phỏng: 
Sử dụng ChatGPT tạo ra các tình huống mô phỏng hoặc 
thảo luận nhóm về các chủ đề học thuật, hoặc vấn đề xã 
hội. Công cụ này giúp tạo ra các kịch bản giả định, thúc 
đẩy học sinh phát triển kĩ năng làm việc nhóm, giao tiếp 
và giải quyết vấn đề thông qua tương tác và thảo luận. 
Ngoài ra, những công cụ này với tính năng được hỗ trợ 
bởi AI, nâng cao đáng kể việc tổ chức, mức độ tương 
tác và phân tích các phiên thảo luận và mô phỏng giúp 
học sinh hiểu sâu sắc vấn đề hơn. Một số công cụ được 
kể đến như sau:

Slack: Mặc dù chủ yếu là một công cụ cộng tác nhưng 
Slack kết hợp AI theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn 

Trần Văn Hưng, Đinh Thị Mỹ Hạnh



62 TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

như đề xuất các tệp và cuộc hội thoại có liên quan. Nó 
được sử dụng để tổ chức các phiên thảo luận, trong đó 
các bot AI hỗ trợ lên lịch các cuộc họp, đặt lời nhắc, 
thậm chí tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận 
thông qua phản hồi tự động.

Zoom: Được biết đến với tính năng hội nghị truyền 
hình. Các tính năng AI của Zoom như phiên âm cuộc 
họp tự động và cài đặt nền ảo sẽ nâng cao các phiên 
thảo luận. Khả năng hỗ trợ AI phù hợp để tổ chức các 
mô phỏng và thảo luận tương tác với những người tham 
gia từ nhiều địa điểm khác nhau.

Mentimet: Phần mềm trình bày tương tác sử dụng AI 
để phân tích phản hồi từ người tham gia trong thời gian 
thực. Công cụ này khi thu hút người tham gia vào các 
phiên thảo luận thông qua các cuộc thăm dò, câu hỏi và 
phiên hỏi đáp trực tiếp, cung cấp phản hồi và thông tin 
chi tiết tức thì.

MURAL: Không gian làm việc kĩ thuật số dành cho 
cộng tác trực quan sử dụng AI để tăng cường các phiên 
động não, lập kế hoạch chiến lược và thảo luận hợp tác. 
MURAL có thể mô phỏng môi trường hội thảo và thúc 
đẩy tư duy sáng tạo cũng như giải quyết vấn đề giữa 
những người tham gia.

Thứ tư, hỗ trợ học tập và giải đáp thắc mắc 24/7: 
ChatGPT trở thành nguồn hỗ trợ học tập liên tục, sẵn 
sàng trả lời các câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học 
sinh bất cứ lúc nào. Việc này giúp học sinh tiếp tục 
học tập mà không bị gián đoạn bởi thời gian hay vị trí. 
Những công cụ này tận dụng công nghệ AI mới nhất, 
mang lại trải nghiệm học tập năng động và đáp ứng, 
đảm bảo học sinh có thể học hiệu quả và hiệu quả theo 
tốc độ của riêng mình, mọi lúc, mọi nơi. Một số công 
cụ được kể đến như sau:

Coursera và edX: Các nền tảng khóa học trực tuyến 
này kết hợp các yếu tố AI để cá nhân hóa trải nghiệm 
học tập, đề xuất các khóa học và đôi khi điều chỉnh nội 
dung dựa trên sự tương tác của người học. Mặc dù họ 
cung cấp các khóa học có cấu trúc thay vì học tập thích 
ứng theo thời gian thực, nhưng các đề xuất dựa trên AI 
của họ giúp người học tìm thấy các khóa học phù hợp 
mà không bị gián đoạn.

Quizlet: Được biết đến với thẻ flashcard, Quizlet sử 
dụng AI để tạo các học phần và bài kiểm tra thực hành 
được cá nhân hóa, giúp các buổi học hiệu quả hơn. Các 
tính năng do AI điều khiển như Quizlet Learn thích ứng 
với tốc độ học tập của người dùng, giúp họ tập trung 
vào những lĩnh vực cần cải thiện.

Knewton Alta: Đây là giải pháp học tập thích ứng 
mang lại trải nghiệm học tập cá nhân hóa, đặc biệt là 
các môn STEM. Bằng cách phân tích sự tương tác và 
hiệu suất của học sinh, Alta cung cấp nội dung và đánh 
giá phù hợp để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng học 
sinh, đảm bảo họ nắm vững tài liệu theo tốc độ của 
riêng mình.

Brainly: Nền tảng học tập xã hội này sử dụng AI để 
kết nối học sinh với bạn bè và chuyên gia, những người 
giúp trả lời câu hỏi của họ. Thuật toán AI giúp lọc và 
chuyển câu hỏi đến đúng đối tượng người dùng, đảm 
bảo hỗ trợ hiệu quả và kịp thời cho việc học tập không 
bị gián đoạn.

Thứ năm, với học ngoại ngữ, ChatGPT được sử dụng 
như một công cụ hỗ trợ học ngoại ngữ, cung cấp cho 
học sinh cơ hội luyện tập giao tiếp, viết, và đọc hiểu. 
Học sinh có thể tương tác với ChatGPT bằng ngôn ngữ 
mà họ đang học, nhận phản hồi ngay lập tức về phát âm, 
ngữ pháp, từ vựng, từ đó cải thiện kĩ năng ngoại ngữ của 
mình một cách tự nhiên và hiệu quả. Nhờ vào khả năng 
tương tác tự nhiên và linh hoạt, ChatGPT cho phép người 
học thực hành giao tiếp bằng ngôn ngữ mục tiêu trong 
một môi trường an toàn và không phán xét. người học 
tiếp xúc với từ vựng và cấu trúc ngữ pháp mới. ChatGPT 
giải thích các quy tắc ngữ pháp và cung cấp ví dụ, giúp 
học sinh hiểu sâu hơn về cách sử dụng. Khi bị sai trong 
quá trình phát âm, ChatGPT cung cấp phản hồi ngay lập 
tức về cách sử dụng ngôn ngữ, giúp học sinh nhận ra 
và sửa chữa lỗi một cách kịp thời. Tuy nhiên, cũng cần 
lưu ý rằng, việc học ngoại ngữ cần sự kết hợp của nhiều 
phương pháp và nguồn lực khác nhau. ChatGPT là một 
công cụ hỗ trợ hiệu quả, nhưng việc học tốt nhất là thông 
qua sự kết hợp của việc sử dụng công cụ này cùng với 
các hoạt động học tập khác như lớp học truyền thống, 
tương tác với người bản xứ và thực hành thực tế. Một số 
công cụ có thể kể đến như sau:

Rosetta Stone: Công cụ nhận dạng giọng nói 
TruAccent® của Rosetta Stone sử dụng AI để cung cấp 
phản hồi tức thì về cách phát âm, giúp người học nói tự 
tin và chính xác. Sự điều chỉnh ngay lập tức này hỗ trợ 
việc tiếp thu ngôn ngữ không bị gián đoạn.

Babbel: Tích hợp AI để tạo ra các bài học tùy chỉnh, 
Babbel giúp học sinh phát triển kĩ năng ngôn ngữ thông 
qua các bài học tương tác và trò chơi ngôn ngữ. Babbel 
tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ trong các tình 
huống thực tế.

Mondly: Sử dụng VR (thực tế ảo) kết hợp với AI để 
tạo ra các trải nghiệm học tương tác, Mondly mang lại 
cảm giác như đang trò chuyện trực tiếp với người bản 
xứ, giúp cải thiện kĩ năng nghe và nói.

Lingvnist: Ứng dụng này sử dụng AI để tạo ra lộ trình 
học từ vựng cá nhân hóa, giúp người học mở rộng vốn 
từ vựng một cách hiệu quả dựa trên cấp độ hiện tại và 
mục tiêu học tập.

Sử dụng ChaGPT trong hỗ trợ dạy và học cho học 
sinh trung học phổ thông mang lại nhiều lợi ích, từ việc 
cá nhân hóa quá trình học tập đến việc tăng cường hiểu 
biết và kĩ năng của học sinh. Tuy vậy, song song với 05 
giải pháp được nêu ở trên, học sinh cần chú ý và biết 
đến những thách thức khi sử dụng ChatGPT như: 1) Độ 
tin cậy và độ chính của thông tin; 2) Hạn chế sự phụ 
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thuộc nhiều vào công nghệ; 3) Bảo mật và quyền riêng 
tư; 4) Những nội dung ChatGPT tạo ra không phù hợp; 
5) Thiếu tương tác con người (Đây là yêu tố rất quan 
trọng, việc sử dụng ChatGPT thay thế cho sự tương 
tác trực tiếp giữa giáo viên và học sinh làm giảm chất 
lượng giáo dục, vì không có sự phản hồi và hỗ trợ cá 
nhân hóa thực sự); 6) Việc áp dụng ChatGPT (Đòi hỏi 
cơ sở hạ tầng công nghệ phù hợp và kĩ năng công nghệ 
từ giáo viên và học sinh); 7) Không công bằng giữa các 
học sinh vùng miền khác nhau (Sự không công bằng 
giữa học sinh ở các vùng có tiếp cận khác nhau với 
công nghệ, từ đó tăng cường khoảng cách giáo dục).

3. Kết luận
Bằng việc đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp 

sử dụng ChatGPT, nghiên cứu này giúp thành phố Đà 
Nẵng hiểu rõ hơn về cách công nghệ được tích hợp vào 
hệ thống giáo dục để nâng cao chất lượng học tập và 
giảng dạy. Nghiên cứu này không chỉ mang lại lợi ích 
ngay trong việc cải thiện hệ thống giáo dục hiện tại 
mà còn hỗ trợ quá trình chuẩn bị cho Thành phố Đà 
Nẵng trong việc đối mặt với thách thức và cơ hội của 
thế giới giáo dục ngày càng hiện đại và đa dạng. Sử 
dụng ChatGPT không chỉ là một cơ hội để cải thiện trải 
nghiệm học tập của học sinh mà còn thể hiện sự đổi mới 
và hiện đại hóa trong lĩnh vực giáo dục. Đà Nẵng có thể 

trở thành một điển hình về cách sử dụng công nghệ để 
thúc đẩy sự phát triển và thu hút sự chú ý trong ngành 
giáo dục. 

Một hướng phát triển mở rộng ứng dụng của ChatGPT 
trong việc hỗ trợ giảng dạy và quản lí lớp học. Giáo 
viên sử dụng ChatGPT để tạo ra các tài liệu học tập, bài 
giảng, và thậm chí là đánh giá và phản hồi tự động cho 
bài làm của học sinh, từ đó giảm bớt gánh nặng công 
việc và tăng cường hiệu quả giảng dạy [26]. Ngoài ra, 
việc nghiên cứu và phát triển các mô hình AI tiên tiến 
hơn, có khả năng hiểu và phản hồi một cách sâu sắc hơn 
với câu hỏi của học sinh cũng như có khả năng tích hợp 
thông tin từ nhiều nguồn học liệu khác nhau, sẽ mở ra 
những cơ hội mới cho việc ứng dụng AI trong giáo dục. 
Cuối cùng, việc triển khai và nghiên cứu ảnh hưởng của 
ChatGPT trên diện rộng hơn, không chỉ tại Thành phố 
Đà Nẵng mà còn ở các tỉnh thành khác trong nước và 
quốc tế, sẽ giúp cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về 
tiềm năng và thách thức trong việc áp dụng công nghệ 
AI vào giáo dục. Điều này bao gồm việc đánh giá tác 
động đến hiệu quả học tập, sự hài lòng của học sinh và 
giáo viên cũng như xác định các rào cản kĩ thuật và văn 
hóa có thể ảnh hưởng đến việc triển khai rộng rãi.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Ủy ban 
Nhân dân Thành phố Đà Nẵng.
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ABSTRACT: ChatGPT is a powerful learning support tool for 
students, offering the ability to answer questions, synthesize 
knowledge, and create personalized study materials. It aids in 
improving their research and independent learning skills while 
stimulating their curiosity and exploration of new knowledge 
flexibly and effectively. Through quantitative research, the article 
addresses the current situation of using ChatGPT to support 
the learning of 870 secondary school students across seven 
Districts/Wards in Da Nang City and proposes five solutions. 
The research aims to optimize its application in the learning 
process, providing information support, answering inquiries, and 
enhancing learning skills for high school students.

KEYWORDS: ChatGPT, high school, solutions, current situation, Da Nang City.
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